	THÀNH ĐOÀN THỦ DẦU MỘT
BCH ĐOÀN PHƯỜNG ……..

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

…… ngày      tháng     năm 2017



PHỤ LỤC BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG TÁC ĐOÀN KHỐI PHƯỜNG NĂM 2017

Căn cứ thông báo số 70 /KH-ĐTN ngày 29/9/2017 của Ban Thường Thành đoàn về việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN khối phường năm 2017;
Để đáp ứng các nội dung theo yêu cầu của việc kiểm tra đánh giá kết quả thi đua khối phường, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các phường Đoàn trực thuộc hoàn chỉnh phụ lục báo cáo thống kê công tác đoàn khối phường năm 2017, gửi về Văn phòng Thành đoàn trước ngày 08/10/2017 trực tiếp đồng chí Lý Ngọc Minh – Cán bộ Thành đoàn (bằng file mềm và file văn bản) với những nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN:

	TÊN CHI ĐOÀN
	XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN
	XẾP LOẠI CHI ĐOÀN

	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Vững mạnh
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Chi đoàn khu phố 1….
	10
	10
	2
	0
	X
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	…
	…
	…
	…
	….
	….
	...
	…



* Ghi chú:
- Ghi số lượng vào mục xếp loại Đoàn viên
- Đánh dấu X vào mục xếp loại Chi đoàn
- Tổng cộng số lượng phân loại Đoàn viên, xếp loại Chi đoàn.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ ĐOÀN CÁC CẤP:
	
	Chức danh


	Số lượng CB Đoàn được đào tạo chuyên môn
	Số lượng đào tạo lý luận Chính trị
	Tổng CB được đào tạo theo chức danh
	Tổng số CB được đào tạo nâng cao kiến thức quản lý điều hành

	
	Tổng số
	Tiến sĩ
	Th sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp 
	khác
	Tổng số
	Cao cấp
	Trung cấp
	
	

	1.Đoàn phường
	I
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	II
	7
	8
	9
	10

	- Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- P. Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chi đoàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- P. Bí thư
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



* Ghi chú:
- (I) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
- (II) = 7 + 8

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI, ĐỘI CÁC CẤP:

	Tổng số cán bộ được bồi dưỡng
	Kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về Đoàn
	Chuyên đề về công tác Tổ chức - Kiểm tra
	chuyên đề về công tác Văn phòng
	chuyên đề về công tác Tuyên giáo
	Chuyên đề về công tác Hội LHTN VN
	Chuyên đề về công tác Đội TNTP HCM
	Chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo quản lý
	Kiến thức tin học, ngoại ngữ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học

	I
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



* Ghi chú: I = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

IV. TÌNH HÌNH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH LUÂN CHUYỂN, CHUYỂN CÔNG TÁC:

	Tổng số
	Chuyển sang cơ quan Đảng
	Chuyển sang cơ quan Chính quyền
	Chuyển sang cơ quan Đoàn thể
	Lĩnh vực công tác khác

	I
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



* Ghi chú: (I) = 1 + 2 + 3 + 4

V. SỐ LIỆU ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN CÁC CẤP: 

1. Đoàn cơ sở:

	Họ và tên
	TS CÁN BỘ
	  ĐỘ TUỔI
	ĐẢNG VIÊN
	DÂN TỘC
	TÔN GIÁO
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ
	Quản lý nhà nước
	Đã BD k/thức ngành
	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
	NGHE NÓI ĐƯỢC TIẾNG DÂN TỘC
	TRÌNH ĐỘ TIN HỌC
	NGẠCH

	
	Nam
	Nữ
	≤ 30
	31-40
	
	
	
	TC
	CĐ,  ĐH
	Sau ĐH
	TC, SC
	CC, CN
	
	
	A
	B
	C
	CĐ, ĐH
	
	A
	B
	C
	CĐ, ĐH
	NV
	CS
	CV
	CVC
	CVCC

	Bí thư Đoàn cơ sở 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phó Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phó Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cán bộ đề án Thanh niên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2. Cấp Chi đoàn:

	Họ và tên
	TS CÁN BỘ
	  ĐỘ TUỔI
	ĐẢNG VIÊN
	DÂN TỘC
	TÔN GIÁO
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ
	Quản lý nhà nước
	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
	NGHE NÓI ĐƯỢC TIẾNG DÂN TỘC
	TRÌNH ĐỘ TIN HỌC

	
	Nam
	Nữ
	≤ 30
	31-40

	
	
	
	TC
	CĐ,  ĐH
	Sau ĐH
	TC, SC
	CC, CN
	
	A
	B
	C
	CĐ, ĐH
	
	A
	B
	C
	CĐ, ĐH

	
Tên Chi đoàn
(Ví dụ: Chi Đoàn khu phố 1)


	- Tên Bí thư Chi đoàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tên Phó bí thư Chi đoàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên Chi Đoàn
(Ví dụ: Chi Đoàn khu phố 2)

	- Tên Bí thư Chi đoàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tên Phó bí thư Chi đoàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên Chi Đoàn
[bookmark: _GoBack]…



VI. SỐ LIỆU CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
1. Tổng số thanh niên từ 16 đến 35 trên địa bàn phường (kể cả đoàn viên, hội viên, thanh niên chưa vào tổ chức):  …………………. người, trong đó cụ thể gồm:
- Thanh niên là người có hộ khẩu, sinh sống tại tại địa phương: …………………. người.
- Thanh niên là người có hộ khẩu tại địa phương đang sống ngoài địa bàn thành phố: …………… người.
- Thanh niên là người nhập cư, tạm trú trên địa bàn phường: ……………….. người.
2. Tình hình chi đoàn và đoàn viên:
2.1 Tổng số chi đoàn: …………… chi đoàn. Trong đó:
- Chi đoàn khu phố: ………….. chi đoàn, có ……… đoàn viên.
- Chi đoàn cơ quan: ………….. chi đoàn, có ……… đoàn viên.
- Chi đoàn khối trường học: ………….. chi đoàn, có ……… đoàn viên.
- Chi đoàn thanh niên công nhân: ………….. chi đoàn, có ……… đoàn viên.
2.2 Tổng số đoàn viên trên địa bàn phường hiện đang quản lý: ……………………. người, trong đó:
- Đoàn viên sinh hoạt tại các chi đoàn trực thuộc phường đoàn (không tính đoàn viên các chi đoàn thuộc đề án thanh niên công nhân): ………………. người. 
- Đoàn viên thanh niên thuộc đề án thanh niên công nhân: ……………… người.
* Phân tích tình hình đoàn viên:
- Đoàn viên kết nạp mới trong năm 2017: ……………… người. Trong đó:
+ Khu phố: ……………… người.
+ Trường học: ……………… người.
+ Thanh niên công nhân: ……………… người.
- Đoàn viên chuyển đến trong năm 2017: ……………… người.
- Đoàn viên chuyển đi trong năm 2017: ……………… người.
- Đoàn viên xóa tên trong năm 2017: ……………… người.
- Đoàn viên trưởng thành trong năm 2017: ……………… người.
- Đoàn viên khối 12 chuyển sinh hoạt về hiện đang quản lý tại địa phương: ………………….. người.
- Đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú theo quy định (theo danh sách các đơn vị giới thiệu về địa phương): ……………… người.
- Đoàn viên dân tộc thiểu số: ……………… người.
- Đoàn viên tôn giáo: ……………… người.
- Đoàn viên hưởng lương: ……………… người.
- Đoàn viên không hưởng lương: ……………… người.
- Đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn: ……………… người.
- Đoàn viên khối LLVT: ……………… người.
- Đoàn viên công chức: ……………… người.
3. Tình hình chi hội và hội viên:
3.1 Tổng số chi hội: ……………. Trong đó:
- Chi hội khu phố: ………….. chi hội, có ……… hội viên.
- Chi hội thanh niên công nhân: ………….. chi hội, có ……… đoàn viên.
- Câu lạc bộ đội nhóm: ………………, có ……… hội viên.
3.2 Tổng số hội viên trên địa bàn phường hiện đang quản lý: …………… người, trong đó:
- Hội viên các chi hội trên địa bàn dân cư: ……………… người.
- Hội viên các chi hội theo đề án thanh niên công nhân: ……………… người.
- Hội viên đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ đội nhóm trực thuộc UB Hội: ……………… người.
* Phân tích tình hình hội viên:
- Hội viên kết nạp mới trong năm 2017: ……………… người. Trong đó:
+ Hội viên trên địa bàn khu phố: ……………… người.
+ Hội viên các câu lạc bộ đội nhóm: ……………… người.
+ Hội viên các chi hội thanh niên công nhân: ……………… người.
- Hội viên chuyển đến trong năm 2017: ……………… người.
- Hội viên chuyển đi trong năm 2017: ……………… người.
- Hội viên xóa tên trong năm 2017: ……………… người.
- Hội viên dân tộc thiểu số: ……………… người.
- Hội viên tôn giáo: ……………… người.
4. Công tác phát triển đảng trong đoàn viên:
- Số đoàn viên ưu tú được học lớp cảm tình đảng trong năm 2017: ……………… người. Trong đó có ……………… người là thanh niên công nhân.
- Số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong năm 2017: ……………… người. Trong đó có ……………… người là thanh niên công nhân.
5. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức đến 30/9/2017 (kể cả người địa phương và người nhập cư): …………….. người, đạt tỷ lệ ……% (trong đó: đoàn viên ……… người, tỷ lệ ……&; hội viên ……… người, tỷ lệ ……%).
 

	Nơi nhận:
….. 
	TM. BAN THƯỜNG …………….
BÍ THƯ







